
STT Tên nhà máy Loại hình
Công suất 

(MW)

Các chủ đầu 

tư đã gửi hồ 

sơ cho EPTC

Chủ đầu tư đã đề 

xuất giá tạm 

50% giá trần của 

khung giá

Các dự án đã được 

Bộ Công Thương 

duyệt giá tạm và ký 

PPA

Đã hoàn thành thử 

nghiệm

Các dự án đã 

COD

Các dự án đã được Cơ 

quan quản lý Nhà nước 

có thẩm quyền nghiệm 

thu công trình/một phần 

công trình

Các dự án đã có giấy 

phép hoạt động điện 

lực toàn nhà máy/một 

phần nhà máy

Các dự án đã 

có quyết định 

gia hạn chủ 

trương đầu tư

1 NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1 Gió 30 x x

2 NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3 Gió 140,6 x

3 NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1) Gió 29,4 x x x Đang chạy tin cậy

4 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3 Gió 30 x x x x

5 NMĐ gió Cầu Đất Gió 68 x x x Đang chạy tin cậy x x

6 NMĐ gió Số 7 - Giai đoạn 2 Gió 88,2 x x

7 NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2 Gió 30 x x x x x x x x

8 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4 Gió 30 x x x x x

9 NMĐ gió Yang Trung Gió 145 x x x x x

10 NMĐ gió Lạc Hòa 2 Gió 130 x x x Đang chạy tin cậy x x

11 NMĐ gió Viên An Gió 50 x x x x
Đã COD 

24.8/50MW
x x x

12 NMĐ gió Thạnh Phú Gió 120 x x x x

13 NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh Gió 120 x x

14 NMĐ gió Lig Hướng Hóa 1 Gió 48 x

15 NMĐ gió Nam Bình 1 Gió 30 x x x x x x

16 NMĐ gió Bình Đại số 2 Gió 49 x x x x x x

17 NMĐ gió Bình Đại số 3 Gió 49 x x x x x x

18 NMĐ gió Asia Đắk Song 1 Gió 50 x

19 NMĐ gió VPL Bến Tre Gió 4,2 x x x x x x x x

20 NMĐ gió Hanbaram Gió 93 x x x x x x x

21 NMĐ gió Tân Phú Đông 1 Gió 100 x x x x x x x x

22 NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 2 Gió 25,75 x x x x x x

23 NMĐ gió Ia Le 1 Gió 52,8 x x x Đang chạy tin cậy

24 NMĐ gió Hiệp Thạnh Gió 64,5 x x x x x x x x

25 NMĐ gió Hướng Linh 7 Gió 16,8 x x x x x x x x

26 NMĐ gió Chơ Long Gió 105,5 x x x x

27 NMĐ gió Hòa Đông 2 Gió 45,6 x x x x x x x x

28 NMĐ gió Thuận Nhiên Phong Gió 11,4 x x x x

29 NMĐ gió Bình Đại Gió 25,8 x x x x x x x x

30 NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai Gió 96 x x x x x x

31 NMĐ gió Hướng Hiệp 1 Gió 25,5 x x x x x x x x

32 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.4 Mặt trời 78,925 x x x x

33 NMĐ mặt trời Phù Mỹ 1 Mặt trời 64,75 x x x x x x x x

34 NMĐ mặt trời Phù Mỹ 3 Mặt trời 23,75 x x x x x x x x

35 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.2 Mặt trời 85,4 x x x x
Đã COD 

37.8/85.4MW
x x x

36 NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.3 Mặt trời 41,3 x x x x
Đã COD 

6.3/41.3MW
x x x

37

NMĐ mặt trời tại xã Phước Minh, huyên 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

(450MWac)

Mặt trời 172,12 x x x x x x x x

38
Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà 

Mau GĐ1
Gió 100

39 NMĐ gió Hòa Thắng 1.2 Gió 100

40 NMĐ gió Phước Thể Gió 26,25 x

41 NMĐ gió Cà Mau 1A Gió 88

42 NMĐ gió Cà Mau 1B Gió 88

43 NMĐ gió Cà Mau 1C Gió 88

44 NMĐ gió Cà Mau 1D Gió 86

45 NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Gió 30 x

46 NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1 Gió 29,7 x x x x

47 NMĐ gió Duyên Hải (V1-4) Gió 48 x

48 NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng Gió 30

49 NMĐ gió Số 18 - Sóc Trăng Gió 22,4

50 NMĐ gió Hướng Linh 3 Gió 30 x x x x

51 NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên Gió 49,5 x x x

52 NMĐ gió Phát triển miền núi Gió 49,5 x x x

53 NMĐ gió Đăk N'Drung 1 Gió 100 x x x

54 NMĐ gió Đăk N'Drung 2 Gió 100 x x x

55 NMĐ gió Đăk N'Drung 3 Gió 100 x x x

56 NMĐ gió Hòa Thắng 2.2 Gió 19,8

57 NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei Gió 50 x x x x

58 NMĐ gió Ia Pech 2 Gió 50 x x x

59 NMĐ gió Song An Gió 46,2 x x x x x

60 NMĐ gió Hướng Linh 4 Gió 30 x x x x

61 NMĐ gió Hòa Đông Gió 30 x x x x x

62 NMĐ gió Lạc Hòa Gió 30 x x x x x

63
NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Giai 

đoạn 2,3
Gió 50 x

64
NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 

2025
Gió 45 x x x x

65
NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận 

Giai đoạn 2
Gió 30 x x x

66 NMĐ gió TNC Quảng Trị 1 Gió 50 x x x x

67 NMĐ gió TNC Quảng Trị 2 Gió 50 x x x x

68 NMĐ gió Thiên Phú Gió 30 x

69 NMĐ gió Thiên Phú 2 Gió 30 x

70 NMĐ gió Lig Hướng Hóa 2 Gió 48

71 NMĐ gió Tân Hợp Gió 38

72 NMĐ gió Cư Né 1 Gió 50 x x x x

73 NMĐ gió Cư Né 2 Gió 50 x x x x

74 NMĐ gió Krông Búk 1 Gió 50 x x x x

75 NMĐ gió Krông Búk 2 Gió 50 x x x x

76 NMĐ gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1 Gió 49,5

77
NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 

2025 (công suất 30MW)
Gió 30 x

78 NMĐ gió Số 19 Bến Tre Gió 50 x x x

79 NMĐ gió Số 20 Bến Tre Gió 50 x x x

80 NMĐ gió Hải Anh Gió 40 x x x x

81 NMĐ gió Sunpro Gió 29,4 x

82 NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1 Gió 5 x x x x x

83 NMĐ gió Ia Pech Gió 33,5 x x x

84 NMĐ mặt trời Krông Pa 2 Mặt trời 39,516 x x x

85 NMĐ mặt trời Ngọc Lặc Mặt trời 45

4.734.561 72 60 58 27 15 21 27 37           TỔNG
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